
 

Biểu số: 015.N/BCC-XDĐT 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30 tháng 9 năm sau 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC NHÀ Ở XÂY DỰNG 
MỚI HOÀN THÀNH TRONG NĂM ​

Năm ………… 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê 
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I 
Nhà chung cư ​
(01=02+...+07) 

01             

1 
Nhà chung cư từ 5 
tầng trở xuống 

02             

2 
Nhà chung cư từ 6-8 
tầng 

03             

3 
Nhà chung cư từ 9-15 
tầng 

04             

4 
Nhà chung cư từ 
16-20 tầng 

05             

5 
Nhà chung cư từ 21 
-25 tầng 

06             

6 
Nhà chung cư từ 26 
tầng trở lên 

07             

II 
Nhà ở riêng lẻ 
(08=09+14+15) 

08             

1 
Nhà ở riêng lẻ dưới 4 
tầng 
(09=10+11+12+13) 

09             

 - Nhà kiên cố 10             



 - Nhà bán kiên cố 11             

 - Nhà thiếu kiên cố 12             

 - Nhà đơn sơ 13             

2 
Nhà ở riêng lẻ từ 4 
tầng trở lên 

14             

3 Nhà biệt thự 15             

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

….., ngày.....tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


